
Lesson Sheet
A2 · Week 4 · Session 1 · a2-w04-s1 · v1 draft

Amazing Natural Wonders and Habitats

• Học sinh nhận biết các kỳ quan thiên nhiên và môi trường sống của các loài sinh vật (rainforest, desert, ocean, 
mountain).

• Học sinh sử dụng chính xác dạng so sánh hơn (-er than) và so sánh nhất (the -est) của tính từ ngắn để so sánh 
các địa danh thiên nhiên.

Grammar: Comparative and Superlative of Short Adjectives (-er than / the -est)

Với tính từ ngắn (1 âm tiết), ta thêm '-er than' để so sánh hai đối tượng (higher than, deeper than). Để so sánh 
một đối tượng vượt trội nhất trong một nhóm từ 3 trở lên, ta thêm 'the' và đuôi '-est' (the highest, the deepest). 
Quy tắc chính tả: gấp đôi phụ âm cuối với từ kết thúc bằng 'nguyên âm + phụ âm' (hot -> hotter -> the hottest); 
tính từ 2 âm tiết kết thúc bằng -y đổi thành -ier / the -iest (dry -> drier -> the driest).

Comparative: S1 + be + Adj-er + than + S2 | Superlative: S + be + the + Adj-est (+ in/of...)

Khởi động và khám phá các kỳ quan thiên nhiên · 10 phút
Học sinh làm quen với từ vựng về địa lý (wonder, habitat, rainforest, desert) qua hình ảnh sinh động.

Ngữ pháp so sánh tính từ ngắn & Đọc về các kỷ lục tự nhiên · 15 phút
Học sinh học công thức -er than và the -est, đọc bài về Everest, Sahara, Mariana và trả lời câu hỏi đọc hiểu.

Nghe đố vui địa lý & Luyện nói so sánh kỳ quan · 15 phút
Học sinh nghe phần thi đố vui của bạn Alex, sau đó ghép cặp thực hành hỏi đáp so sánh các địa danh.

Viết phiếu thông tin địa lý & Làm trắc nghiệm · 10 phút
Học sinh viết đoạn văn 40-70 từ so sánh hai kỳ quan thiên nhiên và hoàn thành 8 câu trắc nghiệm củng cố.
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Vocabulary Worksheet
A2 · Week 4 · Session 1 · a2-w04-s1 · v1 draft

Viết nghĩa tiếng Việt và một câu của riêng con cho từng từ.

wonder /ˈwʌndə(r)/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

habitat /ˈhæbɪtæt/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

desert /ˈdezət/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

mountain /ˈmaʊntən/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

ocean /ˈəʊʃn/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

deep /diːp/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

extreme /ɪkˈstriːm/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

Cambridge Learning Companion · Nội dung luyện tập nguyên bản · 2/7



Grammar Worksheet
A2 · Week 4 · Session 1 · a2-w04-s1 · v1 draft

Comparative and Superlative of Short Adjectives (-er than / the -est)

Comparative: S1 + be + Adj-er + than + S2 | Superlative: S + be + the + Adj-est (+ in/of...)

Choose the correct comparative form: 'Mount Everest is ______ than Mont Blanc.'
A. highest
B. higher
C. more high

Complete the superlative sentence: 'The Pacific Ocean is the ______ ocean in the world.'
A. deeper
B. deepest
C. most deep

Vận dụng

Viết 5 câu của riêng con sử dụng cấu trúc vừa học.
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Reading Worksheet
A2 · Week 4 · Session 1 · a2-w04-s1 · v1 draft

Extreme Natural Habitats on Our Planet

Planet Earth is home to extraordinary landscapes and diverse natural habitats. Mount Everest, located in the 
Himalayas, is the highest mountain in the world. Its snowy peak reaches 8,848 meters, where the freezing 
weather is colder than anywhere in nearby valleys. In contrast, the Sahara Desert in Africa is one of the hottest 
and driest places on Earth. Temperatures during the daytime are much higher than in temperate forests. Deep 
under the waves lies the Mariana Trench in the Pacific Ocean, which is the deepest underwater point on our 
planet. Many rare marine creatures live there under extreme water pressure. These unique habitats prove that 
our natural world is full of wondrous records.

What is the deepest underwater point on our planet according to the text?
A. The Amazon River
B. The Mariana Trench
C. Lake Baikal

How high is the snowy peak of Mount Everest mentioned in the passage?
A. 3,143 meters
B. 8,848 meters
C. 5,500 meters

Viết một điều con nhớ từ bài đọc:
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Listening Worksheet
A2 · Week 4 · Session 1 · a2-w04-s1 · v1 draft

Classroom Geography Quiz

Lần nghe 1: Nghe để nhận biết ba câu hỏi trắc nghiệm địa lý mà thầy giáo đưa ra.
Lần nghe 2: Nghe kỹ câu trả lời so sánh của Alex về hồ Baikal và núi Everest.

Which place is bigger in land area according to Alex in the audio quiz?
A. The Sahara Desert
B. The Amazon Rainforest
C. They are equal in size

What geographic record does Lake Baikal hold according to Alex?
A. It is the highest mountain lake.
B. It is the deepest freshwater lake in the world.
C. It is the hottest lake on Earth.

Từ hoặc cụm từ con nghe được

Mở audio trên trang bài học. Transcript nằm trong Answer Key của phụ huynh.
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Writing Worksheet
A2 · Week 4 · Session 1 · a2-w04-s1 · v1 draft

Write a short fact sheet (40-70 words) comparing two natural places or animal habitats.

Độ dài tham khảo: 40–70 từ.
• Câu 1: Giới thiệu hai địa danh tự nhiên (núi, rừng, sa mạc hoặc biển).
• Câu 2-3: So sánh đặc điểm thời tiết, độ cao hoặc diện tích (dùng -er than, the -est).
• Câu 4: Cảm nghĩ về sự kỳ vĩ của thiên nhiên.

Checklist

¡ Sử dụng ít nhất 2 dạng so sánh hơn và 1 dạng so sánh nhất của tính từ ngắn.
¡ Có thông tin địa lý chính xác và tự nhiên.
¡ Đoạn văn có độ dài từ 40 đến 70 từ.
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Speaking Card
A2 · Week 4 · Session 1 · a2-w04-s1 · v1 draft

Compare different natural places using short comparative and superlative adjectives.

Which ocean is the deepest in the world?

Is a desert hotter than a rainforest?

What is the highest mountain you know in Vietnam?

Bố mẹ quan sát

¡ Sử dụng đúng cấu trúc so sánh hơn (-er than) và so sánh nhất (the -est).
¡ Phát âm chuẩn đuôi '-er' và '-est' (/ɪst/).

Từ vựng gợi ý

wonder · habitat · rainforest · desert · mountain · ocean · deep · extreme
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